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BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá 

cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế 

thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối 

với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015.  

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ sở 

Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc thông qua nghị quyết quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban 

Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra về nội dung trên. Tham 

dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra 

như sau: 

1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ quy định tại khoản 6(1) Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 

2023; khoản 3(2) Điều 9 Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị 

quyết quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ 

                                           
(1) Quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b 

khoản 5 Điều này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được 

phân quyền nhưng không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định.” 
(2) Quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

quy định tại khoản 6 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và không được vượt giá cao nhất của dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.” 
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bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách 

nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do 

quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 

yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum là đảm 

bảo thẩm quyền quy định. 

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết  

Căn cứ quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 

10 năm 2024 của Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh và các văn bản liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét ban hành Nghị quyết quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể: 

1. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh. 

2. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Ngọc Hồi. 

3. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Bệnh viện Y 

dược cổ truyền - Phục hồi chức năng. 

4. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Bệnh viện Tâm 

thần . 

5. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm Y tế 

thành phố Kon Tum và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế 

thành phố Kon Tum. 

6. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Hà và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Đăk 

Hà. 

7. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Tô và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Đăk 

Tô. 

8. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm Y tế 

huyện Tu Mơ Rông và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Tu Mơ Rông. 
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9. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm Y tế 

huyện Ngọc Hồi và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Ngọc Hồi.   

10. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Glei và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei. 

11. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm Y tế 

huyện Sa Thầy và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Sa 

Thầy. 

12. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm Y tế 

huyện Kon Rẫy và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Kon Rẫy. 

13. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm Y tế 

huyện Kon Plông và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Kon Plông. 

14. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm Y tế 

huyện Ia H’Drai và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Ia 

H’Drai. 

15. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật. 

16. Mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trung tâm 

Giám định y khoa. 

(Chi tiết tại Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách  

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan, Báo cáo thẩm định của 

Sở Y tế(3) và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra. Ban Kinh tế - 

Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 

246/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau: 

(1) Theo báo cáo thẩm định, phương án xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh được giữ nguyên yếu tố chi phí trực tiếp và chi phí phụ cấp thường trực, 

phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo cơ cấu giá quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-

BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế(4) (kể cả các dịch vụ đang 

                                           
(3) Báo cáo thẩm định số 5233/BC-SYT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế về phương án giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 
4 Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, 

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. 
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được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện). Chỉ điều chỉnh yếu tố tiền 

lương từ mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng theo quy 

định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ(5). 

Đề nghị báo cáo làm rõ nội dung sau: 

- Làm rõ sự phù hợp trong việc xây dựng phương án giá dịch vụ, vì sao chỉ 

thay đổi yếu tố tiền lương, trong khi đó giữ nguyên yếu tố chi phí trực tiếp và chi 

phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo cơ cấu giá quy định tại 

Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Đánh giá tác động của giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh dự kiến ban hành 

và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến người dân khi khám bệnh, chữa bệnh 

tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum, sự phù hợp với điều kiện thực tế, cơ sở 

vật chất, trình độ chuyên môn của người cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; khó 

khăn, vướng mắc (nếu có). 

(2) Trên cơ sở tên gọi dự thảo nghị quyết và tiêu đề Điều 1 dự thảo nghị 

quyết xác định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho 03 trường hợp: 

- Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm 

y tế thanh toán;  

- Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh 

toán;  

- Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm 

y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối 

với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

Tuy nhiên, qua rà soát danh mục khám bệnh, chữa bệnh (từ Phụ lục I đến Phụ 

lục XVI kèm theo dự thảo nghị quyết) không có quy định “Giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán”. Đề nghị báo cáo làm rõ. 

(3) Theo quy định tại khoản 6 Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 

2023: “6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền nhưng không 

được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định.”. Đề nghị báo cáo và khẳng định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đang 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh không vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành?  

Trong thời gian đến, trường hợp Bộ Y tế ban hành quy định điều chỉnh, bổ 

sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở do Bộ Y tế quản lý thì xử lý 

vấn đề này như thế nào cho phù hợp. Đề nghị báo cáo thêm.  

                                           
5 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ 

tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 
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(4) Tại Phụ lục X. Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei và các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei (kèm dự thảo nghị 

quyết):  

- Tại Mục IV. Giá các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô 

cảm gây tê chưa bao gồm thuốc và oxy sử dụng trong dịch vụ áp dụng tại 

Trung tâm y tế huyện Đăk Glei: có 19 dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương 

pháp vô cảm gây tê (nhiều hơn 02 danh mục dịch vụ kỹ thuật đề xuất ban đầu của 

Trung tâm y tế huyện là 17 dịch vụ); tuy nhiên tại Báo cáo thẩm định của Sở Y tế 

không có ý kiến điều chỉnh nội dung của Trung tâm y tế Đăk Glei (thẩm định của 

Sở Y tế chỉ điều chỉnh của Bệnh viện đa khoa Ngọc Hồi(6) và Trung tâm y tế Đăk 

Hà(7)). Đề nghị báo cáo làm rõ vì sao có sự chênh lệch cao hơn 02 dịch vụ so với đề 

xuất của Trung tâm y tế huyện Đăk Glei. 

- Tại Mục V. Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Phòng khám đa 

khoa Đăk Rơ Ông:  

+ Đề nghị xem xét rà soát biên tập tiêu đề Mục V cho phù hợp.  

+ Theo hồ sơ trình, có 744 dịch vụ, trong đó 742 dịch vụ thuộc danh mục 

Quỹ BHYT thanh toán và 02 dịch vụ không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế 

thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu. Tuy nhiên 

tại Báo cáo thẩm định, theo đề xuất ban đầu Phòng khám đa khoa Đăk Môn đăng ký 

744 dịch vụ đều thuộc “danh mục Quỹ BHYT thanh toán” và không có “danh mục 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ BHYT thanh toán mà 

không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu”, bên cạnh đó, trong ý 

kiến thẩm định cũng không đề xuất điều chỉnh nội dung nêu trên của Phòng khám 

đa khoa Đăk Môn. Đề nghị báo cáo làm rõ?  

(5) Tại Phụ lục XII. Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy và các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (kèm dự thảo nghị 

quyết): theo hồ sơ trình, Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy có 1.650 dịch vụ kỹ thuật 

và xét nghiệm, trong đó có 1.647 dịch vụ thuộc danh mục Quỹ BHYT thanh toán và 

03 dịch vụ không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải 

là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu. Tuy nhiên tại Báo cáo thẩm định, 

theo đề xuất ban đầu Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy đề xuất 1.664 dịch vụ thuộc 

danh mục Quỹ BHYT thanh toán (khác với số liệu 1.647 tại phụ lục kèm DTNQ), 

bên cạnh đó trong ý kiến thẩm định cũng không đề xuất điều chỉnh nội dung nêu 

trên của Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy. Đề nghị báo cáo làm rõ? 

                                           
6 Phương án giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đề xuất giá cho 3.652 danh mục kỹ thuật. Sở Y tế đề xuất 

phê duyệt 3.624 danh mục, loại 28 danh mục kỹ thuật trong danh mục đề xuất giá của Bệnh viện, lý do: 28 danh mục 

kỹ thuật này chưa được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện. 
7 Phương án giá của Trung tâm y tế huyện Đăk Hà đề xuất giá cho 1.511 danh mục kỹ thuật. Sở Y tế đề xuất phê 

duyệt 1.510 danh mục, loại 01 danh mục kỹ thuật trong danh mục đề xuất phê duyệt giá của Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Hà, lý do: danh mục kỹ thuật bị trùng lặp. 
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(6) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp, 

điều chỉnh danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo nghị 

quyết đảm bảo chính xác, khoa học, thuận tiện cho các cơ sở y tế trong quá trình tổ 

chức triển khai thực hiện. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của 

thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

(7) Chỉ đạo rà soát, cập nhật các văn bản của Bộ Y tế ban hành giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, đảm bảo danh mục, giá các dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất không vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương 

ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định theo quy định tại Khoản 6 Điều 110 Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh năm 2023 và danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

(8) Chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan 

đến việc áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nghị quyết này đảm 

bảo đồng bộ, không để phát sinh kiến nghị cử tri các vấn đề có liên quan; đồng thời, 

tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tăng 

cường quản lý, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy 

định. 

(9) Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định. Trong đó đề nghị biên tập lại một số nội dung như sau: 

- Biên tập tên gọi dự thảo Nghị quyết ngắn gọn, đảm bảo quy định và nêu cụ 

thể tại Điều 1 dự thảo nghị quyết. 

- Rà soát biên tập Điều 1 dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, chi tiết, phù 

hợp với quy định. 

- Điều chỉnh bỏ Điều 2 dự thảo nghị quyết và bổ sung nội dung về “thời điểm 

áp dụng nghị quyết” vào điều khoản “Tổ chức thực hiện”. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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